Phần I                          TRỒNG TRỌT

Chương I

                ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Bài 1        VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT

I. VAI TRÒ CỦA TRỒNG TRỌT

- Cung cấp ……………………………………..………………………………

- Cung cấp …………………………………….………….……………………

- Cung cấp …………………………………………….….……………………

- Cung cấp ……………………………………….…….………………………

II. NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT

Đánh dấu (x) vào ô       mà em cho là đúng về nhiệm vụ của trồng trọt:

        Trồng cây rau, đậu, vừng, lạc… làm thức ăn cho con người.

        Phát triển chăn nuôi lơn, gà, vịt… cung cấp thịt, trứng cho con người.

        Trồng cây mía cung cấp cho máy đường, cây ăn quả cung cấp cho nhà máy sản xuất nước hoa quả.

       Trồng cây lấy gỗ cung cấp cho xây dựng và công nghiệp là giấy

        Trồng cây đặc sản: chè, cà phê, cao su, hồ tiêu để xuất khẩu.

Kết luận: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.  ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT, CẦN SỬ DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP GÌ? MỤC ĐÍCH BIỆN PHÁP?

     Em hãy điền mục đích của các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt vào bảng dưới đây:

	Biện pháp
	Mục đích

	- Khai hoang, lấn biển.

- Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng

- Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt.
	………………………………………………….

…………………..………………..…………….

………………………………………………….

……………………………………….………….


TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Loại cây nào sau đây đều là cây lương thực?

     a) Rau, quả.

     b) Gạo, khoai lang, ngô(bắp), sắn(khoai mì).

     c) Mía, bông

     d) Cà phê, chè.

2. Loại cây nào sau đây đều là cây công nghiệp?

     a) Mía, bông, gạo

     b) Chè, mía, khoai lang

     c) Cà phê, chè, mía, bông

     d) Bông, rau, quả

3. Em hãy xếp nhóm từ trong các cột 1 và 2 của bảng sau thành các cặp ý tương ứng:

	               Biện pháp (1)
	Nhiệm vụ trong lĩnh vực sản xuất (2)

	1) Trồng cây rau, đậu

2) Trồng cây mía

3) Trồng cây lấy gỗ

4) Trồng chè, cà phê, cao su
	a) Xuất khẩu

b )Cung cấp thức ăn, dự trữ lương thực

c) Cung cấp cho xây dựng, công nghiệp làm giấy.

d) Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường.


1 - ………….
2 - ………….
3 - ………….
4 - ………….

